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	STT
	 
	Địa chỉ
	Số giáo viên có nhu cầu ở tập thể
	Số phòng tập thể đề xuất đầu tư (modun 2 người/phòng)
	Nhu cầu kinh phí 
(triệu đồng)
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng
	 
	583
	295
	15.158
	 

	I
	Huyện Cẩm Mỹ
	 
	156
	78
	4.056
	 

	1
	THCS Bảo Bình
	Bảo Bình
	30
	15
	780
	 

	2
	THCS Ngô Quyền
	Sông Ray
	16
	8
	416
	 

	3
	THCS Xuân Bảo
	Xuân Bảo
	30
	15
	780
	 

	4
	THCS Trần Phú
	Xuân Đông
	30
	15
	780
	 

	5
	THPT Võ Trường Toản
	Xuân Tây
	30
	15
	780
	 

	6
	THCS Lý Tự Trọng
	Xuân Quế
	20
	10
	520
	 

	II
	Huyện Định Quán
	
	72
	36
	1.872
	 

	1
	MN Thanh Sơn
	Thanh Sơn
	8
	4
	208
	 

	2
	THPT Phú Ngọc
	Phú Ngọc
	12
	6
	312
	 

	3
	THCS Suối Nho
	Suối Nho
	4
	2
	104
	 

	4
	TH Liên Ngọc
	Ngọc Định
	6
	3
	156
	 

	5
	MN Tuổi Thơ
	Thanh Sơn
	8
	4
	208
	 

	6
	TH Hoàng Hoa Thám
	Thanh Sơn
	6
	3
	156
	 

	7
	MN Hoa Cúc
	Phú Tân
	8
	4
	208
	 

	8
	TH Lê Văn Tám
	Phú Vinh
	4
	2
	104
	 

	9
	MN Suối Nho
	Suối Nho
	6
	3
	156
	 

	10
	THCS Phú Túc
	Phú Túc
	6
	3
	156
	 

	11
	THCS Tây Sơn
	Thanh Sơn
	4
	2
	104
	 

	III
	Huyện Long Thành
	
	51
	26
	1.326
	 

	1
	Tiểu học Cẩm Đường
	Cẩm Đường
	22
	11
	572
	 

	2
	THCS Tân Thành
	Bàu Cạn
	12
	6
	312
	 

	3
	THCS Phước Bình
	Phước Bình
	7
	4
	182
	 

	4
	THPT Bình Sơn
	Bình Sơn
	10
	5
	260
	 

	IV
	Huyện Thống Nhất
	
	50
	25
	1.300
	 

	1
	Lộ 25
	Lộ 25
	25
	13
	650
	 

	2
	Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	25
	13
	650
	 

	V
	Huyện Trảng Bom
	
	60
	30
	1.560
	 

	1
	Khu vực xã Bàu Hàm
	Bàu Hàm
	30
	15
	780
	 

	3
	Tiểu học Tân Lập
	Thanh Bình
	30
	15
	780
	 

	VI
	Huyện Tân Phú
	
	16
	8
	416
	 

	1
	Trường MN Nam Cát Tiên
	Xã Nam Cát Tiên
	7
	4
	182
	 

	2
	Trường THCS Thanh Sơn
	Xã Thanh Sơn
	4
	2
	104
	 

	3
	Trường MN Phú Lập
	Xã Tà Lài
	5
	3
	130
	 

	VII
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	24
	12
	468
	 

	1
	Mã Đà
	Mã Đà
	24
	12
	468
	 

	VIII
	Huyện Xuân Lộc
	
	160
	80
	4.160
	 

	1
	Khu vực xã Xuân Thọ
	Xuân Thọ
	20
	10
	520
	 

	2
	THPT Xuân Thọ
	Xuân Thọ
	15
	8
	390
	 

	3
	Khu vực Xuân Phú
	Xuân Phú
	25
	13
	650
	 

	4
	Khu vực Xuân Thành
	Xuân Thành
	25
	13
	650
	 

	5
	Khu vực Suối Cao
	Suối Cao
	25
	13
	650
	 

	6
	Khu vực Lang Minh
	Lang Minh
	25
	13
	650
	 

	7
	Khu vực Suối Cát
	Suối Cát
	25
	13
	650
	 


